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* Giáo viên: Vũ Thị Kim Oanh - Nguyễn Thị Thu Hường

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân, trò chuyện xem 
video về thủ đô Hà Nội. 
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, chơi với đồ chơi
- Điểm danh trẻ.
- Cho trẻ ra thể dục sáng

Đón trẻ, chơi, 
thể dục sáng 
(80 -90 phút) Thể dục sáng

- Thứ 2: Chào cờ
- Tập với hoa tay bài “quê hương tươi đẹp” các ngày thứ 2,3,4,5,6
- Chơi trò chơi “hóa đá”

Hoạt động học 
(30 – 40 phút)

THỂ DỤC
- Chạy thay đổi 
hướng theo 
đường dích dắc
- Chạy dích dắc 
đổi hướng theo 
vật chuẩn
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ

KPXH
Trò chuyện về 
Thủ Đô Hà 
Nội

TOÁN
- Ôn tách gộp 
phạm vi 5
- Đếm đến 10, 
nhận biết số 
lượng trong 
phạm vi 10

VH
Thơ: Em Yêu 
Thủ Đô 

ÂM NHẠC
- NDTT: 
VTTN: Em 
yêu Thủ Đô
- NDKH: NH: 
Nhớ giọng hát 
Bác Hồ
- TCÂN: Bước 
nhẩy vui nhộn

Hoạt động chơi 
ngoài trời

(30 – 40 phút)

- Quan sát: Cây 
hoa thu hải 
đường
- TCVĐ: Bước 
nhảy vui nhộn – 
Chuyển bóng về 
đích
- Chơi tự do: 
Chơi đồ chơi 
ngoài trời, ném 
bóng, ném 
vòng, chơi với 
sỏi, hạt, làm đồ 
chơi sáng tạo…

- Trải nghiệm: 
Bó rau bằng 
lá
- Chơi tự do: 
Dán hột hạt, 
xâu luồn, 
chơi với đồ 
chơi ngoài 
trời…

- TCVĐ: Gà 
mẹ và đàn 
con - chọc 
cười thượng 
đế
- Chơi tự do: 
Chơi đồ chơi 
ngoài trời, 
ném bóng, 
ném vòng, 
làm nón lá…

- Thí nghiệm: 
Sự hòa tan của 
muối và đường
- Chơi tự do: 
Chơi đồ chơi 
ngoài trời, ném 
bóng, ném 
vòng, chơi với 
sỏi, hạt, làm 
ngôi nhà bằng 
các NVL thiên 
nhiên…

- TCVĐ: Nhảy 
theo nhạc – tạo 
dáng
- Chơi tự do: 
Chơi đồ chơi 
ngoài trời, ném 
bóng, ném 
vòng, chơi với 
sỏi, hạt, làm đồ 
chơi sáng 
tạo…

Chơi, hoạt 
động ở các góc 
(40 – 50 phút)

1. Góc PV: Gia 
đình, bán 
hàng… 
2. Góc XD: Lắp 
ghép chùa Một 
Cột
3. Góc HT: Làm 
sách về quê 
hương đất nước 
4. Góc NT: Vẽ 
theo ý thích
5. Góc thiên 

1. Góc PV: 
Nấu ăn, bán 
hàng, bác sĩ 
2. Góc XD: 
Xây chùa Một 
Cột

3. Góc HT: 
Đếm đồ dùng 
đồ chơi có biểu 
thị số lượng.
4. Góc NT: 

1. Góc PV: 
Bán hàng, bác 
sĩ… 
2. Góc XD: 
Xây vườn hoa 
Hà Nội 
3. Góc HT: 
Bé đọc sách
4. Góc NT: 
VĐTN một số 
bài hát trong 
chủ đề

1. Góc PV: Gia 
đình, nấu ăn… 
2. Góc XD: 
Xây công viên 
cây xanh
3. Góc HT: Bé 
xem tranh về 
chủ đề.
4. Góc NT: 
Thiết kế nón lá 
(EDP)
5. Góc TN: 

1. Góc PV: Gia 
đình, bán 
hàng… 
2. Góc XD: 
Xây Hồ Gươm
3. Góc HT: 
Làm album 
4. Góc NT: Sử 
dụng một số 
loại dụng cụ 
âm nhạc



nhiên: Gieo hạt Làm tranh về 
quê hương đất 
nước

Chăm sóc hoa

Vệ sinh, ăn trưa 
(60 – 70 phút)

- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt. 
- Cô chuẩn bị giờ ăn cho trẻ, trẻ xếp bát thìa… Ăn xong cất bát, ghế đúng nơi quy 
định, súc miệng. 

Ngủ trưa (140 – 
150 phút)

- Trẻ cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ, chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ, quan tâm 
trẻ khó ngủ, ngủ đủ thời gian, cho trẻ nghe nhạc hát ru nhẹ nhàng, khi ngủ dậy cho 
trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng

Ăn phụ
 (20 – 30 phút)

- Khuyến khích trẻ lớn kê, xếp bàn ghế chuẩn bị đồ dùng cùng cô. Cho trẻ ăn theo 
thực đơn, ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn, không nói chuyện khi ăn…

Chơi, hoạt 
động chiều

(70 – 80 phút)

- Dạy kĩ năng: 
Thoát hiểm khi 
có hỏa hoạn xảy 
ra
- Hoạt động 
phòng nghệ thuật
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích ở 
các góc
- Nêu gương cuối 
ngày

- TCM: Ném 
vòng cổ chai
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích ở 
các góc.
- Nêu gương 
cuối ngày

- LQKT: Đọc 
thơ “em yêu 
Thủ Đô”
- Hoạt động 
phòng thư viện
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích ở 
các góc
- Nêu gương 
cuối ngày

- Trải nghiệm: 
Làm nhà sàn 
bằng các NVL 
khác nhau
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích ở 
các góc
- Nêu gương 
cuối ngày 

- OKT: VTTN 
“em yêu Thủ 
Đô” 
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích ở 
các góc
- Nêu gương, 
bình bé ngoan

Trả trẻ
(60 – 70 phút)

- Cô cho trẻ hát, đọc thơ, chơi trò chơi dân gian, xem video về quê hương đất nước
- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ thích, vệ sinh cá nhân. 
- Trả trẻ, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của 
trẻ trong ngày. 

TỔ TRƯỞNG
 (ký duyệt)

Lò Thị Duyên

NGƯỜI LẬP 

Vũ Thị Kim Oanh             Nguyễn Thị Thu Hường
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